Phụ lục III
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH 02 LUẬT ĐÃ ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6 

VÀ CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2015
(Kèm theo Báo cáo số 190/BC-BTP ngày 29/7/2014 của Bộ Tư pháp)
A. NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
	TT
	TÊN LUẬT,

PHÁP LỆNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO 
	SỐ LƯỢNG
	TÊN VĂN BẢN

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH
	THỜI HẠN TRÌNH
	TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

	1. 
	Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
	01/01/2015
	BNN&PTNT
	01
	1. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
	15/10/2014
	Đang soạn thảo

Đang đăng tải trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến 

	2. 
	Luật việc làm
	01/01/2015
	BLĐTB&XH
	04
	2. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về hỗ trợ tạo việc làm
	Tháng 8/2014
	Đang soạn thảo

	1. 
	
	
	
	
	3. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
	Tháng 8/2014
	Đang soạn thảo

	2. 
	
	
	
	
	4. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
	Tháng 8/2014
	Đang soạn thảo

	3. 
	
	
	
	
	5. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
	Tháng 9/2014
	Đang soạn thảo

	TỔNG SỐ:  02 luật
	TỔNG SỐ:   05 văn bản, gồm:  + 04 nghị định;

+ 01quyết định.


B. THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
	 TT
	TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
	SỐ LƯỢNG
	NỘI DUNG GIAO QUY ĐỊNH CHI TIẾT
	THỜI HẠN TRÌNH
	TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

	1. 5
	Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
	01/01/2015
	BNN&PTNT
	06
	1. Thông tư ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
	Tháng 6/2014
	Đang soạn thảo
Hiện Bộ NN&PTNT đang nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của các tổ chức cá nhân.

	1. 
	
	
	
	
	2. Thông tư ban hành quy trình phân tích nguy cơ dịch hại
	Tháng 9/2014
	Đang soạn thảo
Đang đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến góp ý.

	2. 
	
	
	
	
	3. Thông tư về quản lý thuốc bảo vệ thực vật
	Tháng 9/2014
	Đang soạn thảo


	3. 
	
	
	
	
	4. Thông tư quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh, sau nhập khẩu và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật
	Tháng 10/2014
	Đang soạn thảo
Đang đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

	4. 
	
	
	
	
	5. Thông tư quy định xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
	Tháng 11/2014
	Đang soạn thảo

	5. 
	
	
	
	
	6. Thông tư quy định cụ thể về kiểm dịch thực vật nội địa
	2015
	Đang soạn thảo

	6. 
	
	
	BNN&PTNT và BTN&MT 
	01
	7. Thông tư liên tịch với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
	Tháng 12/2014
	Đang soạn thảo
Đang khảo sát, lấy ý kiến

	2. 6
	Luật việc làm
	01/01/2015
	BLĐTB&XH
	03
	8. Thông tư hướng dẫn thu thập, quản lý thông tin thị trường lao động; phân tích và dự báo thị trường lao động
	Tháng 11/2014
	Đang soạn thảo

	1. 
	
	
	
	
	9. Thông tư hướng dẫn việc xây dựng và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia
	Tháng 11/2014
	Đang soạn thảo

	2. 
	
	
	
	
	10. Thông tư quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
	Tháng 11/2014
	Đang soạn thảo

	TỔNG SỐ: 02 luật
	TỔNG SỐ:  10 văn bản, gồm:  + 09 thông tư

 + 01 thông tư liên tịch
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